
 

 

Phụ lục I 

Hiện trạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu áp dụng 

tại Bộ Nội vụ giai đoạn 2016-2020 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-BNV ngày    tháng    năm 2021 của Bộ Nội vụ) 

 

STT Tên cơ sở dữ liệu Hiện trạng Ghi chú 

1 CSDL Văn bản quy phạm pháp luật Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

2 CSDL Hội, Tổ chức Phi chính phủ Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

3 
CSDL cán bộ, công chức, viên chức 

và CSDL cán bộ, công chức cấp xã 
Đang xây dựng Bộ Nội vụ 

4 
CSDL Chính quyền địa phương, địa 

giới hành chính 
Đang xây dựng Bộ Nội vụ 

5 CSDL Thư viện Bộ Nội vụ Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

6 
Phần mềm xử lý dữ liệu và khai thác 

dữ liệu Chức sắc tôn giáo 
Đã đưa vào sử dụng 

Ban Tôn 

giáo Chính 

phủ 

7 
Phần mềm xử lý dữ liệu và khai thác 

dữ liệu Cơ sở thờ tự tôn giáo 
Đã đưa vào sử dụng 

Ban Tôn 

giáo Chính 

phủ 

8 Văn bản pháp luật Đã đưa vào sử dụng 

Ban Thi đua 

Khen 

thưởng TW 

9 CSDL thi đua khen thưởng Đã đưa vào sử dụng 

Ban Thi đua 

Khen 

thưởng TW 

10 CSDL hiện vật khen thưởng Đã đưa vào sử dụng 

Ban Thi đua 

Khen 

thưởng TW 

11 CSDL cán bộ công chức viên chức Đã đưa vào sử dụng 

Ban Thi đua 

Khen 

thưởng TW 

12 CSDL về tài chính kế toán Đã đưa vào sử dụng 

Ban Thi đua 

Khen 

thưởng TW 

13 CSDL Dữ liệu lưu trữ điện tử Đã đưa vào sử dụng 

Ban Thi đua 

Khen 

thưởng TW 

14 CSDL hành chính công điện tử Đã đưa vào sử dụng 

Ban Thi đua 

Khen 

thưởng TW 

15 
Tài liệu lưu trữ (thuộc phông lưu trữ 

nhà nước Việt Nam) 
Đã đưa vào sử dụng 

Cục Văn 

thư và Lưu 

trữ Nhà 

nước 
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16 
Thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài 

liệu lưu trữ 
Đã đưa vào sử dụng 

Cục Văn 

thư và Lưu 

trữ Nhà 

nước 

17 

Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến 

nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Nội vụ: 

https://phananh.moha.gov.vn 

Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

18 Phần mềm báo cáo Thống kê ngành nội 

vụ (http://thongke.moha.gov.vn) 
Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

19 

Phần mềm quản lý chấm điểm xác đinh 

chỉ số cải cách hành chính các cấp 

(http://parindex.caicachhanhchinh.gov.v

n) 

Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

20 Phần mềm Kết quả đào tạo 

(http://kqdt.moha.gov.vn) 
Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

21 Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, 

công chức (http://dtbd.moha.gov.vn) 
Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

22 
Phần mềm Quản lý việc thực hiện nhiệm 

vụ Bộ trưởng giao 

(http://nhiemvu.moha.gov.vn)  

Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

23 Hệ thống họp trực tuyến Bộ Nội vụ 

(meetting.moha.gov.vn) 
Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

24 
Hệ thống tích hợp tài khoản dùng chung 

đăng nhập một lần SSO 

(login.moha.gov.vn) 

Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

25 

Phần mềm báo cáo hoạt động đào tạo, 

bồi dưỡng hàng năm của các cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

(http://csdt.moha.gov.vn)  

Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 

26 
Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến 

của Bộ Nội vụ tại địa chỉ: 

www.daotao.moha.gov.vn 

Đã đưa vào sử dụng Bộ Nội vụ 
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